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Ngày Tiết 10TO 10LY 10HO
10TO-

TI
10HO-SI 10VA 10AV 10SU-DI 11TO 11LY 11HO 11SI 11TI 11VA 11AV 12TO 12LY 12HO 12SI 12TI 12VA 12AV

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
VAN - 

Huệ

Anh - 

Cẩm

TOAN - 

Hương
Anh - Liên

TIN - 

Đồng
DIA - Hảo

Anh - 

Phượng

GDCD - 

Hạnh

LY - 

Phương

VAN - 

Thắm
HOA - Nụ

VAN - M 

Phương

Anh - P 

Thảo

SINH - 

Loan

Anh - 

Trang

HOA - 

Trung
LY - Sơn

VAN - 

Nga

GDCD - 

Kiên
VAN - My SU - Là

CN - 

Thuận

3
HOA - 

My
SU - Ý

Anh - 

Cẩm

VAN - 

Thắm

Anh - 

Trang

TIN - 

Đồng

Anh - 

Phượng

KTNN -  

Phương

Anh - P 

Thảo

GDCD - 

Kiên
DIA - Hảo

TIN - 

Hằng

HOA - T 

Thuận
SU - Hạnh DIA - Hà VAN - My Anh - Linh

VAN - 

Nga
HOA - Nụ

TIN - 

Khương

DIA - 

Trâm

VAN - M 

Phương

4
TIN - 

Khương

SINH - 

Loan

Anh - 

Cẩm
Anh - Liên VAN - My

VAN - 

Huệ

VAN - 

Thắm

DIA - 

Trâm
DIA - Hảo

TIN - 

Đồng

VAN - 

Nga

SINH - 

Loan

HOA - T 

Thuận

Anh - P 

Thảo
SU - Hạnh SU - Là

HOA - H 

Mai
Anh - Linh HOA - Nụ

HOA - 

My

SINH - H 

Phương

VAN - M 

Phương

5 SU - Ý LY - Mai DIA - Hảo
KTNN - 

Phương
VAN - Huệ

VAN - 

Thắm

LY - 

Phương

HOA - T 

Thuận

SINH - 

Loan
Anh - Linh

CN - 

Thuận

VAN - 

Phương

HOA - 

My

1
Anh - 

Phượng
SU - Ý

TOAN - 

Hương

SINH - 

Loan

Anh - 

Trang

TOAN - 

Tin

TIN - 

Đồng

VAN - 

Thắm

GDCD - 

Kiên
LY - Long

CN - 

Thuận

VAN - M 

Phương
SU - Hạnh

TOAN - 

THùy
LY - Mai

DIA - B 

Hà

TOAN - 

Vinh

LY - 

Phương

TIN - 

Hằng
Anh - Linh SU - Là Anh - Liên

2
Anh - 

Phượng

LY - 

Nhung
LY - Mai LY - Hảo VAN - My DIA - Hảo

TIN - 

Đồng

TOAN - 

Thùy

HOA - T 

Thuận

SINH - 

Loan
SU - Hạnh

VAN - M 

Phương

TOAN - 

Hương

VAN - 

Dung

Anh - 

Trang

GDCD - 

Kiên

TOAN - 

Vinh

LY - 

Phương

LY - 

Thuận
Anh - Linh

TOAN - 

Đệ
Anh - Liên

3
SINH - 

Loan
VAN - My LY - Mai

GDCD - 

Hạnh

TOAN - 

Thùy

TIN - 

Đồng

TOAN - 

Bảo

DIA - 

Trâm

HOA - T 

Thuận

VAN - 

Thắm

TOAN - 

Tín

TOAN - 

Hương
LY - Hảo

CN - 

Thuận

Anh - 

Trang
LY - Long

TIN - 

Hằng

TOAN - 

Quyền
Anh - Linh

TOAN - 

Vinh

VAN - M 

Phương

GDCD - 

Kiên

4
LY - 

Nhung
VAN - My

TOAN - 

Hương

TOAN - 

Hồng
SU - Ý

VAN - 

Huệ

TOAN - 

Bảo

TIN - 

Đồng

TOAN - 

Đệ
SU - Hạnh

LY - 

Thuận
LY - Hảo

SINH - 

Loan

GDCD - 

Kiên

VAN - 

Dung

TOAN - 

Thùy

TIN - 

Hằng
Anh - Linh

DIA - 

Trâm

LY - 

Phương

VAN - 

Phương
Anh - TG

5
LY - 

Nhung

TOAN - 

Tin

GDCD - 

Hạnh
SU - Ý VAN - My

VAN - 

Huệ
Anh - TG LY - Hảo

TOAN - 

Hương

GDCD - 

Kiên

SINH - 

Loan
LY - Mai

TOAN - 

Thùy

TIN - 

Hằng

TOAN - 

Vinh

LY - 

Thuận

1
TOAN - 

Thảo

LY - 

Nhung

KTNN - 

Loan
HOA - Nụ

HOA - H 

Mai

TOAN - 

Tin

HOA - 

Trung

Anh - 

Cẩm

TOAN - 

Đệ

Anh - P 

Thảo
Anh - Linh

GDCD - 

Kiên

TIN - 

Hằng

HOA - T 

Thuận

TIN - 

Đồng
LY - Long

TOAN - 

Vinh
DIA - Hà

SINH - H 

Phương
SU - Hạnh

LY - 

Phương

TOAN - 

Quyền

2
LY - 

Nhung

Anh - 

Cẩm

HOA - 

My
HOA - Nụ

HOA - H 

Mai

TOAN - 

Tin

GDCD - 

Hạnh

TIN - 

Đồng

TOAN - 

Đệ

Anh - P 

Thảo

SINH - 

Loan
LY - Hảo

TIN - 

Hằng

TOAN - 

THùy

Anh - 

Trang
LY - Long

SINH - H 

Phương

GDCD - 

Kiên

TOAN - 

Vinh
DIA - Hà

LY - 

Phương

TOAN - 

Quyền

3
GDCD - 

Hạnh
VAN - My

VAN - 

Nga

VAN - 

Thắm

Anh - 

Trang

KTNN - H 

Phương

HOA - 

Trung

Anh - 

Cẩm

TOAN - 

Thùy

SINH - 

Loan
HOA - Nụ CN - Hảo

GDCD - 

Kiên

TIN - 

Đồng

HOA - T 

Thuận

TIN - 

Hằng

HOA - H 

Mai

CN - 

Phương
Anh - Linh

TOAN - 

Vinh

TOAN - 

Đệ

ĐIA - 

Trâm

4
TOAN - 

Thảo

LY - 

Nhung

Anh - 

Cẩm
LY - Hảo

TOAN - 

Thùy

SINH - H 

Phương

Anh - 

Phượng

DIA - 

Trâm

SINH - 

Loan

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Tin

Anh - P 

Thảo

VAN - 

Thắm

VAN - 

Thắm

GDCD - 

Kiên
VAN - My DIA - Hà

VAN - 

Nga

TOAN - 

Vinh

HOA - 

My
Anh - Linh Anh - TG

5
Anh - 

Phượng

TIN - 

Đồng

VAN - 

Nga
LY - Hảo

TOAN - 

Thùy

GDCD - 

Hạnh
ANH  - TG

KTNN -  

Phương

LY - 

Phương
LY - Long

SINH - 

Loan

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Tin
VAN - My

TOAN - 

Vinh

TOAN - 

Quyền

DIA - 

Trâm
Anh - Linh SU - Là

1
KTNN - 

Loan

GDCD - 

Hạnh

HOA - 

My

TOAN - 

Vinh
SU - Ý

VAN - 

Huệ
DIA - Hảo

TOAN - 

Thùy
CN - Mai

VAN - 

Thắm

VAN - 

Nga

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Hương
DIA - Hà

TOAN - 

Tin

TOAN - 

Quyền

VAN - 

Dung

LY - 

Phương

SINH - H 

Phương
VAN - My

TIN - 

Hằng

LY - 

Thuận

2
HOA - 

My

DIA - 

Trâm
SU - Ý

TOAN - 

Vinh

HOA - H 

Mai
SU - Ý

KTNN - 

Phương

TOAN - 

Thùy

TIN - 

Đồng
CN - Mai

TOAN - 

Tín

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Hương

Văn - 

Thắm

VAN - 

Dung

TOAN - 

Quyền
LY - Sơn SU - Là

TIN - 

Hằng

LY - 

Phương

VAN - 

Phương

SINH - 

Loan

3
VAN - 

Huệ

TIN - 

Đồng
SU - Ý

TIN - 

Khương

TOAN - 

Thùy

HOA - 

My
LY - Hảo

Anh - 

Cẩm
SU - Hạnh

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Tín

TOAN - 

Hương

Anh - P 

Thảo

VAN - 

Dung

SINH - 

Loan

TIN - 

Hằng
LY - Sơn

TOAN - 

Quyền
Anh - Linh VAN - My

DIA - 

Trâm

VAN - M 

Phương

4
TOAN - 

Thảo

KTNN - 

Loan

TIN - 

Đồng

TIN - 

Khương
LY - Sơn

HOA - 

My

VAN - 

Thắm
SU - Ý

VAN - 

Nga

TOAN - 

Hương
Anh - Linh

Anh - P 

Thảo
LY - Hảo

TOAN - 

Thùy
CN - Mai

5
KTNN - 

Loan

TOAN - 

Tin

TOAN - 

Hương

TOAN - 

Vinh

TIN - 

Đồng
LY - Mai

KTNN - 

Phương
SU - Ý

VAN - 

Nga
Anh - Linh SU - Hạnh LY - Hảo

HOA - T 

Thuận

1 DIA - Hảo
Anh - 

Cẩm

KTNN - 

Loan
SU - Ý

GDCD - 

Hạnh

VAN - 

Huệ

TOAN - 

Bảo

SINH - H 

Phương

TOAN - 

Đệ
LY - Long

VAN - 

Nga

TOAN - 

Hương

VAN - 

Thắm

Anh - P 

Thảo

HOA - T 

Thuận

DIA - B 

Hà

GDCD - 

Kiên

HOA - 

Trung

VAN - 

Dung

TOAN - 

Vinh

TIN - 

Hằng

ĐIA - 

Trâm

2 SU - Ý
KTNN - 

Loan
DIA - Hảo

VAN - 

Thắm

SINH - 

Huyên

KTNN -

Phương

TOAN - 

Bảo

HOA - T 

Thuận

VAN - 

Nga
LY - Long

TIN - 

Đồng

TOAN - 

Hương
DIA - Hà

Anh - P 

Thảo
ANH - TG

TOAN - 

Quyền
LY - Sơn

HOA - 

Trung

VAN - 

Dung

TIN - 

Khương

GDCD - 

Kiên

LY - 

Thuận

3
VAN - 

Huệ

TOAN - 

Tin

SINH - 

Loan

TIN - 

Khương

siNH - 

Phương

Anh - 

Cẩm
SU - Ý

VAN - 

Thắm

HOA - T 

Thuận

Anh - P 

Thảo

LY - 

Thuận
DIA - Hảo

TOAN - 

Hương
SU - Hạnh

VAN - 

Dung

SINH - 

Huyên
LY - Sơn

TIN - 

Hằng

TOAN - 

Vinh

GDCD - 

Kiên

TOAN - 

Đệ

TOAN - 

Quyền

4
TIN - 

Khương

TOAN - 

Tin

TIN - 

Đồng

KTNN - 

Loan
LY - Sơn

Anh - 

Cẩm

SINH - 

Phương

HOA - T 

Thuận

TOAN - 

Đệ
DIA - Hà

LY - 

Thuận

Anh - P 

Thảo

VAN - 

Dung
Anh - TG CN - Long SU - Hạnh

SINH - 

Huyên

TOAN - 

Vinh
DIA - Hà

VAN - 

Nga

TOAN - 

Quyền

5
Anh - 

Cẩm
DIA - Hà

SINH - H 

Phương

SINH - 

Loan

VAN - 

Nga

Tin - 

Hăng

1 SH - Hạnh
SH - 

Nhung
SH - My

SH - 

Thắm

SH - H 

Mai
SH - Mai

SH - 

Phượng
SH - Ý

SH - 

Phương

SH - T 

Thuận
SH - Nụ SH - Hảo

SH - P 

Thảo

SH - 

Thuận

SH - 

Trang
SH - Cẩm SH - Linh

SH - 

Trung

SH - H 

Phương
SH - Loan

SH - M 

Phương
SH - Liên

2
TOAN - 

Thảo

LY - 

Nhung

HOA - 

My

Toán - 

Hồng
LY - Sơn LY - Mai SU - Ý LY - Hảo

Anh - P 

Thảo

HOA - T 

Thuận
HOA - Nụ

SINH - 

Loan

VAN - 

Thắm

VAN - 

Dung

TOAN - 

Tin

Anh - 

Cẩm
Anh - Linh

HOA - 

Trung

LY - 

Thuận

CN - 

Phương

HOA - H 

Mai
Anh - Liên

3
TOAN - 

Thảo

HOA - T 

Thuận

HOA - 

My

TOAN - 

Hồng

HOA - H 

Mai
SU - Ý

ANH - 

Phượng

VAN - 

Thắm

SINH - 

Loan

TOAN - 

Hương
HOA - Nụ

Anh - P 

Thảo
CN - Mai

LY - 

Thuận

TOAN - 

Tin

Anh - 

Cẩm

VAN - 

Dung

HOA - 

Trung

SINH - H 

Phương

LY - 

Phương
Anh - Linh Anh - Liên

4
TOAN - 

Thảo

HOA - T 

Thuận
SU - Ý Anh - Liên DIA - Hảo

Anh - 

Cẩm
LY - Hảo

VAN - 

Thắm

Anh - P 

Thảo

TOAN - 

Hương

SINH - 

Loan

LY - 

Thuận
LY - Mai

HOA - 

Trung
DIA - Hà

TOAN - 

Quyền

VAN - 

Dung
Anh - Linh

CN - 

Phương

HOA - 

My

5
TOAN - 

Quyền

VAN - 

Dung
Anh - Linh

HOA - H 

Mai

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THỜI KHOA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/01/2018)

MORNING TIMETABLE (APPLY FROM THE DATE 01/02/2018)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


